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PHẦN 1  

QUY ĐỊNH CHUNG  

1.1.  Căn cứ 

- Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Theo đó khoản 10 Điều 8 Nghị 

định số 05/2021/NĐ-CP giao Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo, 

ban hành chỉ thị, huấn lệnh chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quản lý, khai 

thác cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật và quy định của Tổ 

chức hàng không dân dụng quốc tế, bao gồm tài liệu hướng dẫn về khai thác, 

bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay. 

- Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 349/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt chương trình an toàn đường cất hạ cánh. 

- Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Hàng không Việt Nam. 

- Tài liệu Doc 9981 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (Procedures 

for Air Navigation Services (PANS) - Aerodromes). Theo đó Mục 8.2.1 quy 

định Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm thiết lập Tổ công 

tác an toàn đường cất hạ cánh bao gồm thành viên các cơ quan, đơn vị có liên 

quan khai thác hoặc cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không. Điều khoản tham 

chiếu và thành phần của Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh phải được thiết 

lập và đưa vào Tài liệu khai thác sân bay.  

- Tài liệu hướng dẫn Runway Safety Team Handbook ban hành năm 2015 

của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế. 

1.2. Mục tiêu 

Việc ban hành sổ tay nhằm mục tiêu cụ thể hoá hướng dẫn triển khai Tổ 

công tác an toàn đường cất hạ cánh (Runway Safety Team - RST) theo quy định 

và theo Tài liệu hướng dẫn Runway Safety Team Handbook của ICAO ban hành 

năm 2015, cụ thể các nội dung: 

a) Miêu tả chi tiết các thành phần của RST; 

b) Ban hành tài liệu thống nhất theo hướng dẫn của ICAO để trở thành tài 

liệu tham khảo thống nhất cho hoạt động của tổ RTS; 

c) Tăng cường chia sẻ và trao đổi thông tin về an toàn giữa các đơn vị có 

liên quan. 

1.3. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng cho Người khai thác cảng hàng không, sân bay, đơn vị cung cấp 

dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không, đơn vị 

cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, các hãng hàng không, Cảng vụ Hàng 

không, các đơn vị khai thác dùng chung tại cảng hàng không (quân đội) và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo an toàn đường cất hạ cánh. 
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1.4. Hướng dẫn sử dụng Sổ tay 

Phần 3 của Tài liệu này hướng dẫn các quy trình chung liên quan đến RST 

cũng như hướng dẫn các điều khoản để tham chiếu theo tài liệu này. 

Phần 4 của Tài liệu này bao gồm các hướng dẫn nhằm xác định các yêu cầu 

tối thiểu đảm bảo RST vận hành hiệu quả. 

Phụ lục E của Tài liệu này thống kê các tài liệu và công cụ giúp cho hoạt 

động của RST bằng cách tổng hợp các tài liệu và thông tin từ các bên liên quan. 



 

 Trang 6 

 

PHẦN 2 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

 

Các thuật ngữ trong tài liệu này được hiểu như sau: 

Khoảng trống (Clearway): Khu vực mặt đất hoặc mặt nước hình chữ nhật 

không có chướng ngại vật được người khai thác cảng hàng không, sân bay lựa 

chọn hoặc chuẩn bị, tạo thành khu vực thuận tiện cho tàu bay thực hiện đoạn cất 

cánh ban đầu đến độ cao quy định. 

Mối nguy (Hazard): Là những điều kiện đang tồn tại hay tiềm ẩn có thể 

gây chấn thương, gây bệnh hay tử vong cho con người; gây hư hỏng hoặc làm tê 

liệt hệ thống, thiết bị, tài sản; hoặc gây hại cho môi trường. Mối nguy là yếu tố 

tiềm ẩn dẫn đến một sự cố hoặc tai nạn. 

Điểm đen (Hot spot): một vị trí trên khu vực hoạt động của sân bay đã từng 

hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm hoặc xâm nhập đường cất hạ cánh, là nơi 

tổ lái và người điều khiển phương tiện cần tăng cường chú ý, quan sát. 

Giảm thiểu rủi ro (Risk mitigation): Là việc giảm nhẹ tần suất hoặc mức 

độ nghiêm trọng của hậu quảc ủa mối nguy. 

Đường CHC (Runway): Khu vực hình chữ nhật được xác định trên mặt đất 

tại khu bay dùng cho tàu bay cất cánh và hạ cánh. 

Sử dụng nhầm đường CHC (runway confusion): Lỗi khi tàu bay “Vô ý sử 

dụng sai đường cất hạ cánh hoặc đường lăn để cất hạ cánh”. 

Khu vực an toàn cuối đường cất CHC  - RESA (Runway end safety 

area): vùng nằm đối xứng ở hai bên đường tim kéo dài của đường cất hạ cánh 

tiếp giáp với cạnh cuối đường cất hạ cánh nhằm giảm nguy cơ hư hỏng tàu bay 

khi chạm bánh trước đường cất hạ cánh hoặc chạy vượt ra ngoài đường cất hạ 

cánh. 

Tàu bay chệch ra khỏi đường CHC (Runway Excursion): Bất kỳ sự cố 

nào tại sân bay liên quan đến việc một phần hoặc toàn bộ tàu bay bị chệch ra 

khỏi đường CHC trong quá trình cất cánh, hạ cánh, lăn hoặc di chuyển 

 Xâm nhập đường CHC (Runway Incursion): Bất kỳ sự cố nào tại sân bay 

liên quan đến việc một tàu bay, phương tiện hoặc người hiện diện trái quy định 

trong khu vực bảo vệ được chỉ định để tàu bay cất và hạ cánh. 

 Ghi chú: Khu vực bảo vệ được chỉ định để tàu bay cất và hạ cánh 

gồm: Đường CHC; đoạn dừng; Khu vực an toàn cuối đường CHC (RESA); khu 

vực hai bên đường CHC có chiều rộng bằng khoảng cách dừng chờ lên đường 

CHC; khoảng trống (nếu có). 

An toàn đường CHC (Runway Safety): Trạng thái mà các rủi ro liên quan 

đến hoạt động của tàu bay trên đường CHC được giảm thiểu và kiểm soát ở mức 

chấp nhận được. 

Tổ công tác an toàn đường CHC (Runway Safety Team (RST)): Tổ công 

tác bao gồm các thành viên theo hướng dẫn của Tài liệu này 
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Ghi chú: Thuật ngữ này được định nghĩa tại Doc 9870 của ICAO - Sổ tay 

hướng dẫn về ngăn ngừa xâm nhập đường cất hạ cánh, và được cập nhật từ 

Chương trình an toàn đường CHC của ICAO. Do đó, có sự khác biệt so với khái 

niệm ban đầu, tuy nhiên không có sự mâu thuẫn, hay đúng hơn là thuật ngữ này 

đã được định nghĩa rõ ràng hơn cho mục đích của sổ tay này. 

An toàn (Safety): Trạng thái mà các rủi ro liên quan đến hoạt động hàng 

không, liên quan hoặc trực tiếp tác động đến hoạt động khai thác tàu bay, được 

giảm thiểu và duy trì ở mức có thể chấp nhận được 

Hệ thống quản lý an toàn - SMS (Safety management system): Là sự tiếp 

cận có hệ thống để quản lý các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, bao gồm: 

Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, chính sách và quy trình. 

Rủi ro an toàn (Safety risk): Là sự kết hợp các khả năng có thể xảy ra và 

mức độ nghiêm trọng của hậu quả tiềm ẩn của một mối nguy được dự đoán 

trước. 

Xác suất rủi ro về an toàn (Safety risk probability): Là khả năng hoặc tần 

suất các sự vụ có thể xảy ra ảnh hưởng đến an toàn. 

 Mức độ rủi ro an toàn (Safety risk severity): Mức độ thiệt hại có thể xảy 

ra từ mối nguy đã được nhận dạng. 

Chương trình an toàn đường CHC (RSP): Tổng hợp các quy định và 

chương trình hành động nhằm cải thiện mức độ an toàn toàn đường CHC. 

Đoạn dừng (Stopway): Một đoạn đường được xác định trên mặt đất hình 

chữ nhật ở cuối chiều dài đoạn đường chạy đà có thể công bố, được chuẩn bị 

cho tàu bay dừng trong trường hợp cất cánh bỏ dở, còn có thể gọi là dải hãm 

đầu. 

 



 

 Trang 8 

 

PHẦN 3 

 TỔ CÔNG TÁC AN TOÀN ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH (RST) 

 

3.1. Mục tiêu và vai trò của RST 

RST được xem như là một thành phần của Hệ thống SMS của người khai 

thác cảng – đơn vị điều phối chung các hoạt động an toàn khai thác tại cảng 

hàng không.  

Vai trò chính của RST là thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình an toàn 

đường cất hạ cánh, trong đó tập trung vào việc khuyến cáo cho Người khai thác 

cảng hàng không sân bay, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không,  đơn vị cung cấp 

dịch vụ đảm bảo hoạt động bay và các bộ phận trực tiếp khai thác vận hành 

trang thiết bị trên đường CHC, đường lăn và khu vực lân cận về các quan ngại, 

các biện pháp giảm thiểu cũng như giải pháp cho các vấn đề đã xác định. 

Tổ RTS cần thực thi chương trình hành động về an toàn đường CHC, tư 

vấn những vấn đề rủi ro tiềm ẩn cũng như khuyến cáo giải pháp để giảm thiểu 

và loại bỏ những rủi ro đó. Những chính sách này có thể được xây dựng dựa trên 

những kinh nghiệm từ các sự vụ đã xảy ra hoặc có thể được thu thập từ các 

nguồn thông tin khác. 

Mặc dù không đóng vai trò là cơ quan quản lý hoặc thay thế bất kỳ yêu cầu 

nào trong Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của người khai thác cảng hàng 

không, sân bay, RST được thiết lập nhằm cải thiện và hỗ trợ công tác an toàn 

đường CHC bằng cách tổng hợp các hệ thống an toàn từ các tổ chức có thành 

viên đại diện. Các đơn vị cung cấp dịch vụ cần tổng hợp các số liệu theo yêu cầu 

của SMS và cả các yêu cầu của RST. Dựa vào các số liệu thu thập được, RST có 

thể hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm soát rủi ro trên an toàn đường CHC. Hơn 

nữa, RST cũng có thể đề xuất thay đổi phương án khai thác dựa trên những nguy 

cơ tiềm ẩn được nhận dạng trong Hệ thống SMS của đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Kế hoạch họp RST có thể phụ thuộc vào tình hình thực tế tại cảng. Ví dụ, 

nếu có công trường lớn đang thi công hoặc mối nguy sự cố trên đường CHC có 

dấu hiệu gia tăng, RST cần tăng tần suất tổ chức họp định kỳ. Tuy nhiên, nếu 

tình hình khai thác ổn định, ít mối nguy được nhận diện, RST có thể được họp 

với tần suất thông thường được quy định tại Mục 3.5. 

RST được thành lập căn cứ theo quyết định số 349/QĐ-BGTVT ngày 

05/2/2013 và dựa trên nguyên tắc của Quy trình nhận diện mối quy và quản lý 

rủi ro (Hazard Identification and Risk Management - HIRM), theo Phụ ước 19, 

Tài liệu hệ thống Quản lý - SMS của Cảng hàng không và tham khảo hướng dẫn 

chi tiết tại Doc 9859 – Sổ tay Quản lý an toàn của ICAO. 

RST phải bao quát các vấn đề liên quan đến an toàn đường CHC, bao gồm 

nhưng không giới hạn các các loại sự cố được liệt kê như sau: 

• Tiếp cận đường CHC bất thường; 

• Va chạm chim; 

• Khai thác mặt đất; 
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• Tàu bay chệch ra khỏi đường CHC; 

• Xâm nhập đường CHC; 

• Mất kiểm soát mặt đất; 

• Va chạm với chướng ngại vật; 

• Tàu bay hạ cánh sớm hay ra ngoài phạm vi đường cất hạ cánh 

(Undershoot/overshoot); 

• Sử dụng nhầm đường CHC (runway confusion); 

• Hủy bỏ cất cánh tốc độ cao; 

• Sự vụ về động vật hoang dã; 

• Hư hại do vật ngoại lai (FOD). 

Doc 9870 của ICAO –Sổ tay hướng dẫn về ngăn ngừa xâm nhập đường 

CHC đã hướng dẫn cụ thể về việc thiết lập và mục tiêu của chương trình ngăn 

ngừa xâm nhập đường CHC. 

Tài liệu Doc 9870 đã được Cục HKVN ban hành tài liệu hướng dẫn tại 

Quyết định 2611/QĐ-CHK ngày 30/11/2015 về việc ban hành tài liệu hướng 

dẫn ngăn ngừa xâm nhập đường cất hạ cánh. 

 

3.2. Thành lập RST 

Dựa vào quy mô và chức năng hoạt động, thành phần RST như sau: 

a) Tại CHKQT Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất 

- Giám đốc Cảng hàng không: Tổ trưởng 

- Lãnh dạo Cảng vụ hàng không khu vực: Tổ phó 

- Lãnh đạo Công ty Quản lý bay khu vực: Tổ phó: 

- Thủ trưởng đơn vị không quân: Tổ phó (theo sự phân công và thông báo 

của đơn vị quân đội) 

- Đại diện tối thiểu: 01 cán bộ trung tâm khai thác khu bay, 01 cán bộ trung 

tâm điều hành sân bay, 01 cán bộ trung tâm an ninh hàng không: Tổ viên. 

- Đại diện tối thiểu 01 cán bộ bộ phận quản lý an toàn của Cảng hàng 

không quốc tế: Tổ viên (kiểm thư ký tổng hợp của Tổ). 

- Trưởng cơ sở kiểm soát tiếp cận/kiểm soát tại sân: Tổ viên 

- Đại diện tối thiểu 01 cán bộ thuộc phòng giám sát an toàn của Cảng vụ 

hàng không: Tổ viên 

- Đại diện tối thiểu 01 cán bộ của các hãng hàng không của Việt Nam khai 

thác tại Cảng hàng không quốc tế: Tổ viên (khuyến khích là phi công khai thác 

trực tiếp các đường bay đi đến cảng hàng không) 

- Đại diện Chính quyền địa phương (có khu vực dân cư ảnh hưởng trực tiếp 

đến khu vực đường cất hạ cánh: Tổ viên. 

- Đại diện của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không: Tổ viên 
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- Các thành viên khác theo đề nghị của Giám đốc Cảng hàng không (bao 

gồm cả việc mời chuyên gia theo từng lĩnh vực như Khí tượng, kiểm soát động 

vật hoang dã, cơ quan điều tra tai nạn,…). 

b) Tại các cảng hàng không khác 

- Giám đốc Cảng hàng không: Tổ trưởng 

- Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không: Tổ phó 

- Đài trưởng Đài kiểm soát không lưu: Tổ phó: 

- Thủ trưởng đơn vị quân sự liên quan: Tổ phó (theo sự phân công và thông 

báo của đơn vị quân đội) 

- Đại diện tối thiểu: 01 cán bộ kỹ thuật về sân đường, 01 cán bộ an ninh 

hàng không, 01 cán bộ bộ phận quản lý an toàn (nếu có): Tổ viên (kiểm thư ký 

tổng hợp của Tổ). 

- Đại diện tối thiểu 01 cán bộ giám sát an toàn của đại diện Cảng vụ hàng 

không: Tổ viên 

- Đại diện của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không: Tổ viên 

- Đại diện tối thiểu 01 cán bộ của các hãng hàng không của Việt Nam khai 

thác tại Cảng hàng không quốc tế: Tổ viên (khuyến khích là phi công khai thác 

trực tiếp các đường bay đi đến cảng hàng không) 

- Đại diện Chính quyền địa phương (có khu vực dân cư ảnh hưởng trực tiếp 

đến khu vực đường cất hạ cánh: Tổ viên. 

- Các thành viên khác theo đề nghị của Giám đốc Cảng hàng không (bao 

gồm cả việc mời chuyên gia theo từng lĩnh vực như khí tượng, kiểm soát động 

vật hoang dã, cơ quan điều tra tai nạn,…). 

c) Cảng hàng không có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản đề nghị cử 

nhân sự phù hợp tham gia RST. Cảng hàng không thực hiện quy trình thành lập 

RST hoặc định kỳ rà soát điều chỉnh các thành viên trong RST khi có nhu cầu. 

3.3. Quy trình quản lý RST 

3.3.1. Quy chế hoạt động của RST (tưong đương các Điều khoản tham chiếu 

để RST hoạt động) 

Nhằm tạo cơ sở cho việc ra quyết định của RST, RST cần họp và các thành 

viên của RST cần thống nhất một bộ quy tắc chương trình hành động. Sau khi 

được thông qua, các quy tắc hoạt động được gọi là Quy chế hoạt động (hay còn 

goị là Điều khoản tham chiếu -TOR) của RST: 

Nội dung TOR của RST bao gồm các nội dung sau: 

• Mục tiêu, phạm vi hoạt động và dự kiến tần suất các cuộc họp của 

RST 

• Đề xuất lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh thành viên RST 

• Vai trò và trách nhiệm cá nhân của các thành viên RST 

• Quy trình liên quan đến công tác chia sẻ dữ liệu an toàn, thông tin an 

toàn cũng như bảo vệ các nguồn thông tin được chia sẻ trong RST 

(bảo vệ việc sử dụng dữ liệu không đúng mục đích và bảo mật) 
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• Quá trình tham vấn, ra quyết định và quy trình giải quyết các xung đột 

• Thường xuyên rà soát khu bay để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy 

định của ICAO SARPs và hướng dẫn của Cục HKVN 

• Đảm bảo các nội dung tại Quyết định 2611/QĐ-CHK ngày 30/11/2015 

của Cục HKVN về việc ban hành tài liệu hướng dẫn ngăn ngừa xâm 

nhập đường cất hạ cánh (hướng dẫn Doc 9870 của ICAO –Sổ tay 

hướng dẫn về ngăn ngừa xâm nhập đường CHC) được thực thi 

• Yêu cầu về tài liệu và báo cáo 

• Theo dõi số liệu sự cố trên đường CHC theo loại, mức độ và tần suất 

xảy ra. 

• Nhận diện các yếu tố rủi ro, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ (VD: hot 

spot,…), các vấn đề khai thác hàng ngày và đề xuất để cải thiện 

• Tham vấn, đề xuất sự hỗ trợ của các chuyên gia an toàn trong ngành 

• Đề xuất đưa ra những giải pháp kiểm soát an toàn hiệu quả 

• Đảm bảo giải pháp khả thi nhất được triển khai thực hiện 

• Rút ra bài học từ các sự cố khác nhau và tham vấn các kết quả điều tra 

khác 

• Phổ biến rộng rãi các giải pháp đã xây dựng cho các cơ quan/đơn vị có 

liên quan 

• Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức toàn diện cho toàn bộ nhân 

viên của các cơ quan/đơn vị liên quan về công tác an toàn, chẳng hạn 

như việc xây dựng và phân phối bản đồ các điểm hot spot hoặc các tài 

liệu có liên quan khác. 

3.2.2. Cải tiến liên tục 

Tất cả các thành viên có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch của RST để 

hoàn thiện những vấn đề chưa đáp ứng được quy định trong TOR. Ngoài ra, Tổ 

trưởng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động cho tổ, cụ thể: 

a) Rà soát nội bộ 

Ít nhất 6 tháng một lần, RST phải tổ chức họp rà soát để đánh giá từng hạng 

mục theo checklist tại Mục 5. Kết quả đánh giá sẽ được lưu trữ ít nhất 2 năm. 

Các đơn vị có liên quan thực hiện việc lưu trữ cùng hồ sơ quản lý an toàn của 

đơn vị theo quy định riêng của từng đơn vị. 

b) Rà soát mở rộng 

Việc rà soát, đánh giá hệ thống tài liệu của RST và kết quả hoạt động cuả 

RST được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện (theo quy định của 

Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì sẽ được kiểm tra đánh giá định kỳ 02 năm/lần 

hoặc khi có yêu cầu). Kết quả rà soát sẽ được lưu trữ cùng hồ sơ quản lý an toàn 

của đơn vị theo quy định riêng của từng đơn vị. 
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3.3. Cơ cấu tổ chức RST 

Cơ cấu tổ chức RST phụ thuộc vào số lượng thành viên của tổ, năng lực 

phối hợp hiệp đồng và các yếu tố khác. RST bao gồm Tổ trưởng và các thành 

viên. 

3.3.1. Tổ trưởng RST 

Tổ trưởng đóng vai trò là người điều phối cũng như là phát ngôn viên của 

tổ. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng về quản lý và tổ chức được đề xuất 

như sau: 

a) Lập kế hoạch họp Tổ 

Tổ trưởng lập kế hoạch họp tổ và bố trí địa điểm. Tổ trưởng tổng hợp thông 

tin từ các thành viên và chia sẻ cho các thành viên khác một tuần trước khi họp 

Tổ. Tham khảo kế hoạch họp tổ tại Phụ lục A 

b) Điều hành cuộc họp 

Tổ trưởng phải đảm bảo cuộc họp được thực hiện với tinh thần hợp tác và 

tuân theo các điều khoản được nêu trong TOR. Tổ trưởng cần tham gia vào mọi 

công tác hỗ trợ để hoạt động của tổ ngày càng hoàn thiện. 

c) Duy trì hệ thống tài liệu liên quan đến hoạt động của RST 

Tổ trưởng phải đảm bảo rằng các hoạt động của RST phải được ghi lại và 

lưu trữ 

d) Hiệp đồng với các cơ quan/đơn vị bên ngoài 

Tổ trưởng đóng vai trò là đầu mối liên lạc với các cơ quan/đơn vị bên ngoài 

và đảm bảo tất cả các hoạt động của RST được chia sẻ đến các cơ quan/tổ chức 

một cách phù hợp. 

3.3.2. Nhiệm vụ của các thành viên RST 

a) Lập kế hoạch họp Tổ 

Các thành viên RST đề xuất nội dung cho cuộc họp tiếp theo trước thời hạn 

do Tổ trưởng ấn định. Các thành viên nên chuẩn bị tài liệu để các trao đổi trong 

cuộc họp đảm bảo chất lượng và có thể mời các chuyên gia trong từng lĩnh vực 

tham gia cuộc họp tổ để cung cấp các thông tin hữu ích cho các thành viên khác. 

Các thành viên cần khảo sát sân bay trước khi họp để nắm được hiện trạng và 

nhận diện các mối nguy tiềm ẩn. 

Ghi chú: Cần khảo sát sân bay tại các thời điểm khác nhau trong ngày với 

các điều kiện môi trường khác nhau nhằm xác định các mối nguy cụ thể đối với 

từng điều kiện ánh sáng, thời tiết bất lợi. Việc khảo sát này với mục đính xác 

định các vấn đề liên quan đến an toàn theo đề xuất của thành viên RST hoặc các 

vấn đề phát hiện thêm trong quá trình khảo sát, lưu ý không được làm gián đoạn 

hoạt động khai thác của cảng hàng không. 

b) Tham dự cuộc họp Tổ 

Các thành viên có quyền trao đổi thông tin một cách cởi mở nhằm đạt được 

sự đồng thuận để đưa ra quyến định thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả 

chương trình họp thông qua việc đóng góp vào hoạt động cải tiến liên tục. 
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c) Đóng góp các vấn đề về an toàn 

Các thành viên RST được khuyến khích đóng góp các báo cáo, kết quả 

phân tích, dữ liệu và các thông tin liên quan đến an toàn từ hệ thống SMS hoặc 

từ các nguồn thông tin của cơ quan/đơn vị mà thành viên đó đại diện. 

d) Phối hợp với các cơ quan/đơn vị có thành viên tham gia 

Các thành viên RST sẽ chia sẻ các nội dung đã được RST thông qua đến cơ 

quan/đơn vị mình và đảm bảo rằng các khuyến nghị đó sẽ được giải quyết một 

cách phù hợp. 

3.4. Quy trình kỹ thuật RST 

3.4.1. Nhận diện mối nguy  

Khi RST được thành lập và thông qua kế hoạch thực hiện, công việc của 

RST sẽ bắt đầu triển khai từ bước nhận diện mối nguy. Từng thành viên tham dự 

cuộc họp sẽ trình bày tóm tắt về các mối nguy về an toàn đường CHC được nhận 

diện trong hệ thống SMS tại cơ quan mà họ đại diện hoặc các hệ thống an toàn 

hàng không khác (phát sinh từ các báo cáo an toàn, điều tra và thanh tra). Các 

mối nguy của các cơ quan/đơn vị cung cấp dịch vụ không tham gia họp cũng cần 

được trình bày để đánh giá. Tài liệu hướng dẫn về nhận diện mối nguy được 

trình bày tại Tài liệu hệ thống quản lý an toàn của Người khai thác cảng hàng 

không, sân bay (có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Doc 9859 của ICAO). 

Ngoài các hệ thống báo cáo mối nguy của tổ chức thành viên, RST cũng 

cần tổ chức khảo sát định kỳ các vị trí khác nhau tại sân bay (VD: Đài kiểm soát 

không lưu, công trường đang thi công, nút giao với đường lăn,…) và thông tin 

từ các cơ quan/đơn vị liên quan không có thành viên tham dự họp, chẳng hạn 

như cơ quan/đơn vị cung cấp dịch vụ, cơ sở đào tạo phi công, cơ sở dịch vụ 

thương mại mặt đất,… Nhìn chung, RST cần nắm được cụ thể yếu tố phức tạp 

trong hoạt động khai thác tại sân bay để xác định các mối nguy và đánh giá rủi 

ro chi tiết hơn. 

Khi thảo luận về khả năng loại bỏ mối nguy, điều quan trọng cần chú ý là 

những “hậu quả” này nên được căn cứ từ hoạt động khai thác thực tế, tránh 

những kết quả xa vời và phi thực tế. Phương pháp khoa học chính là nhận diện 

mối nguy lớn nhất (hoặc chung nhất), sau đó liệt kê các mối nguy cụ thể và hậu 

quả có liên quan.  

Ví dụ: Các mối nguy liên quan đến công trường thi công có thể là “trang 

thiết bị thi công” và “đóng cửa kết cấu hạ tầng, dừng hoạt động các thiết bị”. 

Từ đó, RST có thể  xác định hậu quả tiềm ẩn của mối nguy này là: “máy bay va 

chạm với trang thiết bị thi công” và “tàu bay lăn lăn vào khu vực đóng cửa”. 

Bằng cách nhận diện (và lưu lại) mối nguy và xác định các hậu quả liên quan 

qua quá trình khai thác, RST có thể đánh giá rủi ro an toàn. 

Đôi khi các mối nguy kết hợp với nhau dẫn đến mức độ nghiêm trọng 

và/hoặc khả năng xảy ra hậu quả lớn hơn.  

Ví dụ, mối nguy liên quan đến công trường thi công, kết hợp với mối nguy 

tầm nhìn hạn chế và khai thác vào ban đêm có thể dẫn đến hậu quả lớn hơn 
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nhiều so với chỉ nhận diện mối nguy công trường thi công (trong trường hợp 

hợp này, xác xuất của các rủi ro sẽ tăng lên). 

3.4.2. Đánh giá rủi ro an toàn 

Việc đánh giá rủi ro an toàn là cần thiết cung cấp cho RST một phương 

pháp quản lý nhận diện mối nguy, phát triển các chính sách giảm thiểu rủi ro 

hiệu quả và xác định thứ tự ưu tiên trong quy trình làm việc. Trong điều kiện 

thời gian và tài chính có hạn, quy trình sau đây cho phép RST xác định một cách 

hiệu quả khu vực nào cần chú ý ngay lập tức để giảm rủi ro an toàn đường CHC 

xuống mức thấp nhất có thể. 

Quy trình đánh giá và quản lý an toàn đường CHC phải phù hợp với Tài 

liệu Hệ thống quản lý an toàn - SMS của người khai thác cảng hàng không, sân 

bay (tham khảo thêm hướng dẫn tại Doc 9859 của ICAO). Khi RST nhận diện 

một mối nguy, Người khai thác cảng cần đưa ra quyết định về mức độ nghiêm 

trọng của mối nguy đó trong hệ thống khai thác chung của cảng hàng không, có 

xét đến các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tại thời điểm đó. Nội 

dung này sẽ được sử dụng để phân loại mức độ nghiêm trọng của mối nguy dựa 

vào Hệ thống quản lý an toàn - SMS (tham khảo thêm hướng dẫn tại Doc 9859 

của ICAO). 

Căn cứ vào dự báo mức độ thiệt hại lớn nhất, cần đánh giá xác suất tương 

đối (hoặc khả năng xảy ra) của mối nguy đó có thể xảy ra theo điều kiện khai 

thác cụ thể, sau khi xét đến các chính sách bảo vệ và các biện giảm thiểu rủi 

ro.Trong bước tiếp theo, RST nên tham vấn cơ sở dữ liệu báo cáo mối nguy và 

an toàn, báo cáo điều tra sự cố và tai nạn, dữ liệu phân tích và giám sát tàu bay, 

dữ liệu thanh tranh khai thác và dữ liệu lịch sử để xác định khả năng xảy ra của 

hậu quả đã được dự báo. 

Bước cuối cùng trong quy trình đánh giá là đảm bảo rằng mức độ rủi ro an 

toàn có thể chấp nhận được. 

Một trong những ưu điểm khi RST thực hiện đánh giá rủi ro an toàn là tất 

cả các bên liên quan đều tham gia vào quá trình đánh giá để cùng nhau xác định 

hậu quả lớn nhất và phù hợp nhất có thể xảy ra là gì. 

3.4.3. Khuyến nghị và kế hoạch hành động 

Căn cứ vào đánh giá rủi ro an toàn, RST sẽ nghiên cứu các khuyến nghị 

nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện 

những khuyến nghị đó. Do đó, cần quan tâm đến các vấn đề sau: 

a) Ưu tiên 

RST cần có giải pháp để các khuyến nghị của họ được ưu tiên thực hiện 

dựa trên đánh giá “Mức chịu rủi ro an toàn”.  

Ví dụ, nếu tổ xác định rằng “có thể tiếp tục khai thác” theo mức đánh giá 

rủi ro an toàn, tổ sẽ khuyến nghị các chính sách để cải tiến dựa trên nguồn lực 

có sẵn. Ngược lại, nếu tổ xác định rằng “tiếp tục khai thác nhưng cần hạn chế”, 

tổ sẽ khuyến nghị các chính sách hành động ngay lập tức để giải quyết các hậu 

của của mối nguy. Do đó, thời hạn thực hiện các hành động phải tương xứng với 

mức độ rủi ro được đánh giá. 
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b) Kiểm soát 

Kiểm soát rủi ro an toàn được kiểm soát bằng cách xác định một trong hai: 

(i). Xác suất của hậu quả có thể xảy ra; 

(ii). Mức độ nghiêm trọng của hậu quả; hoặc 

(iii). Cả 2 yếu tố trên. 

Cách tiếp cận để kiểm soát rủi ro an toàn bao gồm: 

(i).  Đình chỉ: Hoạt động khai thác sẽ bị đình chỉ trong trường hợp rủi ro 

lớn hơn lợi ích nếu tiếp tục khai thác. 

(ii). Giảm thiểu: Giảm tần suất khai thác, hoặc thực hiện các hành động để 

giảm thiểu hậu quả của rủi ro. 

(iii). Tách biệt: Thực hiện những hành động để cô lập hậu quả của mối 

nguy hoặc xây dựng chính sách dự phòng để bảo vệ chống lại mối nguy đó. 

c) Đánh giá các giải pháp thay thế 

RST cần nghiên cứu một số chính sách để kiểm soát rủi ro an toàn. Các 

chính sách này nên được so sánh đánh giá để đưa ra giải pháp hiệu quả nhất 

bằng các biện pháp chủ quan, lẫn khách quan. Các biện pháp này có thể bao 

gồm các tiêu chí như tiến hành phân tích chi phí/lợi ích, tính khả thi của chính 

sách, khả năng đồng thuận của các bên liên quan bị ảnh hưởng và các biện pháp 

khác. Trong tất cả mọi trường hợp, RST phải đánh giá rủi ro các đề xuất của 

mình, đồng thời đánh giá mối nguy tiềm ẩn từ các chính sách này. 

Tuy nhiên, lựa chọn một giải pháp dễ thực hiện, chi phí thấp, đồng thuận 

cao giữa các bên liên quan, không đồng nghĩa với việc giảm thiểu được rủi ro. 

Sự hiệu quả của chính sách được đánh giá dựa trên những rủi ro hoặc mối nguy 

còn lại sau khi chính sách có hiệu lực. Đánh giá rủi ro phải xác định được các 

rủi ro còn lại có chấp nhận được hay không, hoặc có cần thêm giải pháp bổ sung 

và biện pháp giảm thiểu nào không. 

d) Thông báo cho các cơ quan/đơn vị có liên quan bị ảnh hưởng  

Nếu RST đánh giá cần phải hạn chế hoặc thay đổi một phần phương án 

hoặc đình chỉ hoạt động khai thác, thì nên đưa ra các khuyến cáo chính thức cho 

cơ quan chịu trách nhiệm về quy trình khai thác đó kèm các tài liệu phân tích và 

đánh giá rủi ro. 

Báo cáo tóm tắt cần bao gồm danh sách các mối nguy được nhận diện, hiện  

trạng công tác kiểm soát và bảo vệ, phân tích rủi ro và kết quả phân tích, kiểm 

soát tăng cường và biện pháp giảm thiểu, chương trình hành động (người thực 

hiện và thời hạn), và các rủi ro còn lại. Phụ lục C – Biểu mẫu quản lý an toàn 

đường CHC là công cụ hỗ trợ quản lý mối nguy cũng như các biện pháp giảm 

thiểu liên quan. 

3.4.4. Lưu trữ hồ sơ – chia sẻ dữ liệu 

Lưu trữ hồ sơ một cách khoa học giúp các mối nguy được quản lý chặt chẽ, 

đồng thời làm cơ sở để phân tích các xu hướng trong tương lai liên quan đến các 

sự vụ an toàn. RST phải chỉ định một người quản lý hồ sơ, duy trì cơ sở dữ liệu 

có khả năng báo cáo và phân tích theo yêu cầu của các thành viên trong tổ. 
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Trao đổi và chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên RST nhằm nâng cao hiệu 

quả của tổ. Các RST tại các CHK nên thiết lập một số phương thức cho phép 

chia sẻ dữ liệu đến nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời hỗ trợ các nhóm khác 

xác định các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

3.5. Tổ chức thực hiện 

3.5.1. Tổ chức họp 

- RST tổ chức họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Căn cứ 

nội dung công việc, tổ trường RST có thể mời hoặc yêu cầu cơ quan, đơn vị liên 

quan tại cảng hàng không cử thêm cán bộ chuyên môn tham dự họp để xem xét, 

giải quyết các vấn đề một cách cụ thể, nhanh chóng và hiệu quả. Các cuộc họp 

được lập thành viên bản và có chữ ký của các thành viên tham gia dự họp. 

- Trong thời gian giữa các kỳ hợp định kỳ, nếu các thành viên RST phát 

hiện các vấn đề liên quan đến an toàn cần trao đổi ngay với tổ trưởng hoặc tổ 

phó phù hợp với phạm vi liên quan; nếu cần thiết, đề nghị tổ trưởng triệp tập 

họp RST đột xuất để xem xét và có biện pháp để giải quyết vấn đề liên quan đến 

an toàn khai thác đường CHC tại cảng hàng không. 

3.5.2. Báo cáo 

- RST có trách nhiệm lập báo cáo theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi 

có yêu cầu và gửi Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị có liên quan về tình hình 

đảm bảo an toàn đường CHC tại cảng hàng không. Báo cáo gồm tối thiểu các 

nội dung sau: 

+ Tình hình khai thác đường CHC tại cảng hàng không; 

+ Số lượng và tóm tắt các sự vụ an toàn đường CHC (kể cả đường lăn); 

+ Kết quả thực hiện theo quy trình kỹ thuật RST được mô tả tại Mục 3.4 

+ Dự kiến công việc kỳ sau; 

+ Các đề xuất, kiến nghị. 
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PHẦN 4  

XÂY DỰNG CHECK LIST CHO RST 

4.1. Hướng dẫn 

Checklist sau đây có thể hỗ trợ RST hiện hữu và thành lập RST mới nhằm 

rà soát các thiếu sót hoặc các hạng mục có thể cải tiến. Checklist sau có thể 

không đầy đù, tuy nhiên các mục trong checklist nhằm xác định các thiếu sót co 

thể cản trở hoạt động của RST và nâng cao mục tiêu an toàn đường CHC. 

Checklist bao gồm 05 nội dung sau đây: 

1) Điều khoản tham chiếu; 

2) Nhận diện mối nguy; 

3) Quản lý rủi ro an toàn; 

4) Trao đổi thông tin; và 

5) Cải tiến liên tục. 

4.2. Checklist  

Cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ và Người khai thac cảng 

hàng không, sân bay đều có thể sử dụng checklist này để đánh giá quá trình xây 

dựng, thiết lập và hoạt động của RST. 

 

Mục Câu hỏi Trả lời Ghi chú 

1. Điều khoản  tham chiếu (TOR) 

 

1.1 Có Điều khoản tham chiếu không ?  Có 

 Không 

 

1.2 Điều khoản tham chiếu có xác định phạm vi công việc 

của RST không ? 

 Có 

 Không 

 

1.3 Điều khoản tham chiếu có xác định vai trò các thành 

viên của RST không ? 

 Có 

 Không 

 

1.4 Điều khoản tham chiếu có xác định quy trình xử lý dữ 

liệu/ báo cáo nhận được từ các tổ chức có thành viên 

tham gia không? 

 Có 

 Không 

 

1.5 Điều khoản tham chiếu có mô tả quy trình ra quyết địh 

của RST không ? 

 Có 

 Không 

 

1.6 Điều khoản tham chiếu có quy trình xử lý khi không 

có sự thống nhất giữa các thành viên của RST không ? 

 Có 

 Không 

 

2. Nhận diện mối nguy 

 

2.1 RST có hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu an toàn các 

tài liệu về mối nguy không ? 

 Có 

 Không 

 

2.2 Tất cả các thành viên của Tỏ RST có đóng góp trong 

công tác thu thập và phân tích dữ liệu nhận diên mối 

nguy không ? 

 Có 

 Không 
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2.3 RST có nhận diện và ghi lại hậu quả cụ thể cho từng 

mối nguy trong quá trình khai thác không ? 

 Có 

 Không 

 

3. Quản lý rủi ro an toàn 

 

3.1 RST có quy trình chính thức để quản lý các rủi ro 

trong quá trình khai thác không ? 

 Có 

 Không 

 

3.2 Trong quy trình quản lý rủi ro, xác xuất và mức độ 

nghiêm trọng của các hậu quả trong quá trình khai 

thác có được đánh giá không ?  

 Có 

 Không 

 

3.3 RST có quy trình chính thức nào để xác định mức độ 

rủi ro có thể chấp nhận được không ? 

 Có 

 Không 

 

3.4 RST có xây dựng biện pháp giảm thiểu để kiểm soát 

mức độ rủi ro nằm trong ngưỡng có thể khai thác 

được không ? 

 Có 

 Không 

 

3.5 RST có quy trình để đưa ra những khuyến nghị chính 

thức có các bên có liên quan không ? 

 Có 

 Không 

 

3.6 Có quy trình chính thức nào để ghi lại các quyết định 

của RST trong quá trình quản lý rủi ro không ? 

 Có 

 Không 

 

3.7 Các quyết định của RST  xem xét định kỳ để xác định 

xem liệu các biện pháp giảm thiểu/khuyến nghị của tổ 

có đạt được hiệu quả mong muốn hay không ? 

 Có 

 Không 

 

4. Trao đổi thông tin 

 

4.1 RST có quy trình chính thức để trao đổi thông tin với 

các bên có liên quan không ? 

 Có 

 Không 

 

4.2 RST có định kỳ cung cấp tài liệu về an toàn đường cất 

hạ cánh cho các nhân sự chủ chốt không ? 

 Có 

 Không 

 

4.3 RST có tham gia vào các hoạt động chia sẻ thông tin 

với các RST khác không ? 

 Có 

 Không 

 

4.4 RST có thu thập về an toàn từ tất cả cơ quan hoạt động 

tại sân bay thông qua trang web của các tổ chức tham 

gia RST không ? 

 Có 

 Không 

 

5. Cải tiến liên tục 

 

5.1 RST có quy trình để cải tiến liên tục các quy trình và 

hiệu quả hoạt động của Tổ không ? 

 Có 

 Không 

 

5.2 RST có những hoạt động thiết thực và định kỳ nhằm 

cải tiến an toàn khai thác đường CHC không? 

 Có 

 Không 

 

5.3 Kết quả của chương trình cải tiến liên tục có được ghi 

lại không ? 

 Có 

 Không 
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PHỤ LỤC A – TỔ CHỨC HỌP RST (MẪU) 

 

1.  Kế hoạch họp 

 a) Ngày 

 b) Giờ 

 c ) Địa điểm 

2.  Xác định thành phần 

• Bao gồm toàn bộ các thành viên của Tổ RST 

• Có thể mời các thành viên khác tham gia họp cùng RST trong trường 

hợp có liên quan hoặc tham gia để chia sẻ thông tin và học hỏi. 

3.  Kế hoạch (khuyến khích thực hiện) 

 a) Xây dựng kế hoạch họp trước 03 tuần: 

  - Thu thập tài liệu từ các thành viên. 

 b) Hai tuần trước cuộc họp: 

  - Kế hoạch thị sát sân bay (nếu có). 

  - Gửi chương trình họp dự kiến đến các thành viên. 

 c) Một tuần trước cuộc họp: 

  - Tổng hợp các thông tin nhận được từ các thành viên. 

  - Gửi Giấy mời chính thức kèm chương trình họp và giấy tờ hỗ trợ đến 

các thành viên. 

4.  Chuẩn bị cho cuộc họp 

 a) Xác nhận khả năng tham dự của các thành viên. 

 b) Bố trí phòng họp phù hợp diện tích theo yêu cầu của RST. 

 c) Phối hợp giữa Người khai thác cảng, đài kiểm soát không lưu,… để 

điều phối hoạt động khu bay và chuẩn bị phương tiện khi có chương trình, kế 

hoạch thị sát khu bay. 
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PHỤ LỤC B – CHƯƠNG TRÌNH HỌP TỔ CÔNG TÁC AN TOÀN 

ĐƯỜNG CHC (MẪU) 

 

 

1. Thông tin cuộc họp 

 a) Ngày 

 b) Giờ 

 c) Địa điểm 

2. Thành viên và khách mời tham dự 

• Bao gồm toàn bộ các thành viên của Tổ RSST 

• Có thể mời các thành viên khác tham gia họp cùng RST trong trường 

hợp có liên quan hoặc tham gia để chia sẻ thông tin và học hỏi. 

3. Hoạt động đã thực hiện  

  Rà soát các hành động đã thực hiện trước đó và cập nhật vào Nhật ký thực 

hiện 

4. Hoạt động mới  

  Các thành viên trình bày về dự án mới, các mối nguy hoặc sự vụ trong hệ 

thốngquản lý an toàn. Sau đó Tổ sẽ: (a) nhận diện mối nguy, (b) tiến hành đánh 

giá rủi ro, (c) đề xuất các khuyến nghị để đánh giá rủi ro. 

5. Nhật ký thực hiện  

  Vấn đề còn tồn tại và chương trình hành động 

6. Cuộc họp tiếp theo  

  Thống nhất thời gian, địa điểm cho cuộc họp tiếp theo 

Ghi chú – Thị sát sân bay 

  Tham khảo nội dung liên quan – Mục đích của việc thị sát sân bay là xác 

định các mối nguy hiện có và nhận diện các mối nguy mới cũng như đánh giá 

các biện pháp giảm thiểu đã thực hiện đối với các vấn đề còn tồn tại. 
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PHỤ LỤC C – BIỂU MẪU QUẢN LÝ AN TOÀN ĐƯỜNG CHC 
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PHỤ LỤC D – BIÊN BẢN HỌP RST (Mẫu) 

 

Ghi chú – Phụ lục này trình bày một ví dụ về Biên bản họp RST và không được 

xem là tiêu chuẩn bắt buộc một cuộc họp RST phải tuân theo. Người soạn thảo 

đánh giá rằng quy trình để vận hành một RST phụ thuộc vào nhu cầu, năng lực 

và mức độ phức tạp của từng Tổ riêng biệt. 

a) Chuẩn bị họp 

Ba tuần trước cuộc họp, Tổ trưởng thu thập các nội dung cho chương trình họp 

từ các thành viên của tổ. Khi thực hiện việc này, người quản lý sân bay đề xuất 

thảo luận về một dự án xây dựng đã được lên kế hoạch gần đầu tiếp cận của một 

đường CHC song song. Sau khi nhận được thông tin từ các thành viên còn lại, 

Tổ trường tổng hợp thông tin và phân phối chương trình họp cho các thành viên 

một tuần trước ngày họp. 

 

b) Thành phần tham dự 

Những người sau đây đã tham dự cuộc họp: 

• Thành viên RST 

• Đại diện bộ phận phụ trách phòng cháy chữa cháy (trạm khẩn nguy cứu 

hoả) 

• Các đơn vị có liên quan như: Đơn vị thi công công trình, đơn vị giám sát 

thi công,  

• Các chuyên gia do Người khai thác cảng hàng không, sân bay mời tham 

dự. 

 

c) Hoạt động đã thực hiện 

Trong đợt họp này, cập nhật về các hành động khắc phục của đợt họp trước đã 

được thảo luận và ghi nhận vào Nhật ký thực hiện. Kế hoạch truyền thông được 

rà soát và đã ban hành bản tin sân bay. 

 

d) Hoạt động mới 

Căn cứ vào Hoạt động đã thực hiện, Tổ trưởng đã trao đổi với các thành viên về 

mối nguy mới và thống nhất thông qua các hệ thống quản lý an toàn của các cơ 

quan có thành viên đại diện. Trong phần trình bày của mình, người khai thác 

cảng hàng không, sân bay đã yêu cầu đơn vị thi công công trình, đơn vị giám sát 

thi công trình bày tóm tắt về dự án thi công sắp tới.  

Đơn vị thi công công trình cung cấp các thông tin sau đây đến các thành viên 

RST dự họp: 

 1. Thoát nước khu bay: có kế hoạch lắp đặt hệ thống thoát nước gần đầu 

tiếp cận của đường CHC số 2. 
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 2. Với vị trí thi công của công trình, các phương tiện thi công bắt buộc phải 

băng qua đường CHC chính. 

 3. Nhằm giảm tác động đến hoạt động bay, công trường có kế hoạch thi 

công vào ban đêm 

 4. Nhằm giảm nguy cơ xâm nhập đường CHC của các phương tiện thi 

công, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải tham gia khóa đào tạo đặc 

biệt và được hỗ trợ hộ thống trong suốt quá trình thi công dự án. 

 

e) Mô tả hệ thống 

RST đã cùng nhau thảo luận về các vấn để ảnh hưởng đến sân bay do thi công 

công trình này. Các ý kiến đóng góp được ghi lại như sau: 

 1. Lưu lượng phương tiện cần đi cắt ngang qua đường CHC chính là tương 

đối cao trong quá trình khai thác ban đêm 

 2. Đài kiểm soát không lưu khó khăn trong việc trao đổi trực tiếp với người 

điều khiển phương tiện thi công 

 3. Biển báo, vạch sơn, đèn đường lăn và đường CHC được điều chỉnh trong 

suốt quá trình thi công 

 

f) Nhận diện mối nguy 

RST đã mô tả mối nguy và hậu quả có thể xảy ra trong quá trình thi công dự án. 

Quản lý sân bay (trong vai trò là thư ký RST) ghi nhận những ý kiến sau: 

 1) Mối nguy chung: Thi công sân bay. 

 2) Mối nguy cụ thể: Phương tiện thi công cắt ngang đường CHC 

 3) Hậu quả của mối nguy: 

  i. Các phương tiện thi công có thể không tuân theo quy trình quy định 

và cắt ngang đường CHC khi chưa được phép 

  ii. Hoạt động khai thác tàu bay bị ảnh hưởng, tiềm ẩn khả năng mất an 

toàn do phương tiện cắt ngang đường CHC. 

 

g) Quy trình đánh giá rủi ro an toàn 

Thư ký RST ghi nhận những kết quả đánh giá rủi ro an toàn như sau: 

 1.RST kết luận sẽ có thể xảy ra trường hợp phương tiện thi công sẽ không 

tuân theo quy trình quy định và cắt ngang đường CHC khi chưa được phép. 

 2. Do sân bay có hoạt động khai thác ban đêm, RST kết luận rằng hoạt 

động khai thác tàu bay bị ảnh hưởng do có phương tiện cắt ngang đường CHC. 

 3. Mặc dù xác suất xảy ra va trạm giữa tàu bay và phương tiện thi công là 

thấp, tuy nhiên RST đánh giá rằng, khi xảy ra va trạm thì mức độ nghiêm trọng 

của sự cố có thể rất nghiêm trọng hoặc thảm khốc, dẫn đến tai nạn tàu bay. 

 4. RST đánh giá các biện pháp bảo vệ (chương trình đào tạo cho người điều 

khiển; bố trí phương tiện dẫn đường, lắp đặt, biển báo, sơn kẻ, đèn, lắp đặt bốt 
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gác hoặc cổng kiểm soát ra vào khu vực đường cất hạ cánh, trang bị hệ thống 

thông tin liên lạc...) 

 5.Sử dụng ma trận đánh giá rủi ro an toàn, RST đánh giá chỉ số rủi ro ở 

mức 3A (“không thể chấp nhận với điều kiện hiện tại”) 

 6. Do đó, RST kết luận: Hậu quả của rủi ro đến từ sự di chuyển của các 

phương tiện thi công là không chấp nhận với điều kiện hiện tại và việc kiểm 

soát/giảm thiểu là cần thiết. 

 

h) Quy trình kiểm soát rủi ro an toàn 

Do có sự mâu thuẫn giữa nhu cầu của sân bay về giải quyết hệ thống thoát nước 

và kết luận đánh giá rủi ro ở mức không thể chấp nhận được của RST nên phải 

thực hiện điều chỉnh kế hoạch ban đầu. 

 1. Trong quá trình rà soát các bản vẽ sân bay, một thành viên trong tổ đề 

xuất phương án sử dụng đường vành đai sân bay để tiếp cận công trường, bên 

cạnh đó vẫn cử người phương tiện dẫn đường cho đội thi công. 

 2. RST vận dụng quy trình tương tự để đánh giá xác suất và mức dộ 

nghiêm trọng khi xảy ra hậu quả của mối nguy và xác định rằng, mặc dù mức độ 

nghiêm trong sẽ vẫn là thảm họa, nhưng khả năng xảy ra sẽ giảm xuống mức 

“cực kỳ khó xảy ra” 

 3. Đối chiều vào bảng ma trận đánh giá an toàn , kết quả đánh giá ở mức 

1A (“Chấp nhận dưa trên biện pháp giảm thiểu”)  

 4. RST ghi lại các khuyến nghị và Nhật ký thực hiện và phân công Quản lý 

sân bay có trách nhiệm thông báo khuyến nghị này đến Cảng vụ trước khi thi 

công 

 5. Tổ trưởng bổ sung nội dung liên quan đến việc theo dõi tình trạng của dự 

án và thực hiện khuyến nghị này vào chương trình họp lần tới. 

 

i) Nhật ký thực hiện 

Thông qua cuộc họp Thư ký RST ghi lại quy trình nhận diện mối nguy và lịch 

sử Quản lý rủi ro an toàn. Mục đích của nhật ký nhằm dễ dàng rà soát các 

khuyến nghị cũng như tham khảo để đánh giá các rủi ro an toàn trong tương lai. 

Nhật ký này cũng nên được lưu vĩnh viễn trong “thư viện an toàn” và Tổ trưởng 

trực tiếp giám sát quản lý  (Tham khảo phụ lục E để nắm được vai trò  của Nhật 

ký thực hiện trong việc duy trì RST). 
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PHỤ LỤC E – TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

- Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) 

Manual (ICAO Doc 9830) 

- Aerodrome Design Manual (ICAO Doc 9157) 

- Airport Services Manual (ICAO Doc 9137) 

- Circular 329 AN191 Runway Surface Condition Assessment, Measurement 

and Reporting 

- Global Air Navigation Plan (ICAO Doc 9750) 

- Global Air Traffic Management Operational Concept (Doc 9854) 

- Human Factors Guidelines for Air Traffic Management (ATM) Systems 

(ICAO Doc 9758) 

- Hazardous to Civil Aircraft Operations (ICAO Doc 9554) 

- Hazards at Aircraft Accident Sites (ICAO Cir 315) 

- Human Factors Digest No. 17 — Threat and Error Management (TEM) in 

Air Traffic Control (ICAO Cir 314) 

- ICAO Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation, Safety 

Management 

- Manual of Aircraft Ground De-icing/Anti-icing Operations (ICAO Doc 

9640) 

- Manual of All-Weather Operations (ICAO Doc 9365) 

- Manual on Airspace Planning Methodology for the Determination of 

Separation Minima (ICAO Doc 9689) 

- Manual on Air Traffic Management System Requirements (ICAO Doc 

9882) 

- Manual on Certification of Aerodromes (ICAO Doc 9774) 

- Manual on ICAO Bird Strike Information Systems (IBIS) (ICAO Doc 

9332) 

- Manual on the Prevention of Runway Incursions (ICAO Doc 9870) 

- Manual on Required Communication Performance (RCP) (ICAO Doc 

9869) 

- Manual on Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel Instrument 

Runways (SOIR) (ICAO Doc 9643) 

- Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) 

(ICAO Doc 9476) 

- Operation of New Larger Aeroplanes at Existing Aerodromes (ICAO Cir 

305) 

- Reducing the Risk of Runway Incursions (Flight Safety Foundation, May 

2009) 

- Safety Management Manual (ICAO Doc 9859, 3rd edition) 
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- ICAO Annexes 6, 11, 14 and 19 to the Convention on International Civil 

Aviation 

- ACI Airside Safety Handbook and Wildlife Management Handbook 

- CANSO Runway Safety Maturity Checklist 

- CANSO Flyer – Avoiding Unstable Approaches 

- CANSO Flyer – Runway Excursions 

- European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions 

- European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions 

- FAA Runway Safety: A Best Practices Guide to Operations and 

Communications 

- FAA Guide to Ground Vehicle Operations 

- FAA Pilot’s Guide to Airport Signs and Markings Drilled Card 

- FAA Pilot and Flight Crew Taxi Procedures at Towered Airports Drilled 

Card 

- Runway Safety Programme (FAA Order 7050.1A) 

- IATA Pilot / ATC Phraseology Report 

- IATA REER Toolkit 

- IFALPA Runway Safety Manual 
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